	BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN MẮT TW
Khoa: ……………………
	PHIẾU THEO DÕI VÀ TRUYỀN DỊCH
Phiếu số: .............
	MS: 17/BVMTW-01
Số vào viện:

……………


     Họ tên người bệnh: ..........................................................Tuổi:.......Nam/nữ;         Số giường ......Buồng........
     Chẩn đoán: ........................................................................................................................................................
	Ngày/tháng
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	1. Huyết áp (mmHg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Cân nặng (kg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Nhịp thở (lần/phút)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Chiều cao (mét)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Spo2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. ...........................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TRUYỀN DỊCH

	D2, 500ml, xxxx,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điều dưỡng/Kỹ thuật viên thực hiện ký
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bác sỹ chỉ định/GMHS thực hiện ký (BN có truyền dịch/ phẫu thuật)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mã hóa dịch truyền, thuốc dạng dịch truyền (dùng theo đường truyền)
	D1: DD Nattriclorid 0,9%
	D6: 
	T1: Fortum 1g
	Lô/số sản xuất: xxxx

	
	D2: DD Ringerlactat
	D7: 
	T2: ................
	Tốc độ truyền: xx (giọt/phút)

	
	D3: DD Glucose 5%
	D8: 
	T3:
	...................

	
	D4: DD Manitol....
	D9: 
	T4:
	.................

	
	D5: ......................
	D10: 
	T5:
	


Hướng dẫn cách ghi dung dịch truyền sau mã hóa: “tên dung dịch/thuốc, Lô/số sản xuất, tốc độ truyền” = “D2, xxxx, 40”
